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MẪU 9

THÔNG BÁO
CÔNG KHAI THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

GIỮA NĂM HỌC: 2017 - 2018
	STT
	Nội dung
	Tổng số
	Chia ra theo khối lớp

	
	
	
	Lớp 6
	Lớp 7
	Lớp 8
	Lớp 9

	I
	Số học sinh chia theo hạnh kiểm
	1232
	304
	258
	331
	339

	1
	Tốt
(tỷ lệ so với tổng số)
	1009
(81,9)
	283
(93,1)
	210
(81,4)
	247
(74,6)
	269
(79,4)

	2
	Khá
(tỷ lệ so với tổng số)
	171
(13,9)
	17
(5,6)
	37
(14,3)
	64
(19,3)
	53
(15,6)

	3
	Trung bình
(tỷ lệ so với tổng số)
	52
(4,2)
	4
(1,3)
	11
(4,3)
	20
(6,0)
	17
(5,0)

	4
	Yếu
(tỷ lệ so với tổng số)
	0
(0,0)
	0
(0,0)
	0
(0,0)
	0
(0,0)
	0
(0,0)

	II
	Số học sinh chia theo học lực
	1232
	304
	258
	331
	339

	1
	Giỏi
(tỷ lệ so với tổng số)
	361
(29,3)
	112
(36,8)
	76
(29,5)
	86
(26,0)
	87
(25,7)

	2
	Khá
(tỷ lệ so với tổng số)
	430
(34,9)
	111
(36,5)
	104
(40,3)
	94
(28,4)
	121
(35,7)

	3
	Trung bình
(tỷ lệ so với tổng số)
	281
(22,8)
	62
(20,4)
	56
(21,7)
	83
(25,1)
	80
(23,6)

	4
	Yếu
(tỷ lệ so với tổng số)
	136
(11,0)
	16
(5,3)
	21
(8,1)
	56
(16,9)
	43
(12,7)

	5
	Kém
(tỷ lệ so với tổng số)
	24
(1,9)
	3
(1,0)
	1
(0,4)
	12
(3,6)
	8
(2,4)

	III
	Tổng hợp kết quả học kỳ I
	1232
	304
	258
	331
	339

	1
	Xếp loại học lực từ trung bình trở lên
(tỷ lệ so với tổng số)
	1072
(87,0)
	285
(93,8)
	236
(91,5)
	263
(79,5)
	288
(85,0)

	a
	Học sinh giỏi
(tỷ lệ so với tổng số)
	334
(28,1)
	112
(36,8)
	76
(29,5)
	86
(26,0)
	86
(25,4)

	b
	Học sinh tiên tiến
(tỷ lệ so với tổng số)
	462
(38,9)
	111
(36,5)
	104
(40,3)
	94
(28,4)
	119
(35,1)

	IV
	Số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi
	49
	02
	04
	03
	40

	1
	Học sinh giỏi bộ môn khối 9 cấp quận
	28
	
	
	
	28

	2
	Học sinh giỏi khéo tay kỹ thuật cấp quận
	13
	01
	04
	02
	06

	3
	Thi "Văn hay chữ tốt" lần thứ 18 cấp quận
	03
	01
	
	01
	01

	4
	Giải toán bằng “Máy tính cầm tay” cấp quận
	05
	
	
	
	05

	IX
	Số học sinh nam/số học sinh nữ
	632/

600
	160/

144
	127/

131
	155/

176
	190/

149

	X
	Số học sinh dân tộc thiểu số
	68
	18
	15
	18
	17


Thủ trưởng đơn vị 
Lương Du Mai
PAGE  
1

